SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

PHÁT TRIỂN CÁC PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

 THÔNG  QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP 
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Các bộ môn trong trường THCS

2. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày 25 tháng 10 năm 2014 đến ngày 15 tháng 04 năm 2015.

3. Tác giả:

Họ và tên: NGUYỄN CÔNG MINH.

Năm sinh: 1980
Nơi thường trú:  Xã Hồng Quang - Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán.

Chức vụ công tác: Tổ trưởng tổ khoa học Tự nhiên.

Nơi làm việc: trường THCS Nam Hoa.

Địa chỉ liên hệ: trường THCS Nam Hoa - Xã Nam Hoa – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 091 77 49 112
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:

Tên đơn vị: Trường THCS Nam Hoa
Địa chỉ: xã Nam Hoa - huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 03503 827 475
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

I. Lý do chọn đề tài.

Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cốt lõi để có được đổi mới thực sự trong giáo dục mới có thể đào tạo lớp người năng động, sáng tạo, có tiềm năng cạnh tranh trí tuệ trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang hướng tới nền kinh tế tri thức. Định hướng đổi mới phương pháp dạy  và học được xác định trong Nghị quyết Trung ương II khóa VIII, được thể chế hóa trong Luật Giáo dục (2005). Trong đó, Luật Giáo dục, điều 28.2 đã ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học , khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã ghi “Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng hiện đại; nâng cao chất lượng toàn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội”. Có thể nói cốt lõi của đổi mới dạy và học là hướng tới học sinh được hoạt động học tập chủ động, tích cực, qua đó phát triển các phẩm chất, năng lực, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Trong thực tế, các thầy giáo cô giáo đã vận dụng rất tốt một số phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy như: Dạy học vấn đáp tìm tòi, đàm thoại; dạy và học phát hiện và giải quyết vấn đề; dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ; ...đã đem lại hiệu quả tích cực và nâng cao chất lượng giáo dục nhưng vẫn chưa phát huy hết tư duy sáng tạo và năng lực phát triển toàn diện của học sinh. 
Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản của DHDA.

Tuy nhiên, trong nhà trường THCS hiện nay DHDA là phương pháp dạy học mới nên một số giáo viên chưa nắm bắt được chưa hiểu biết rõ về phương pháp này. Vì vậy, việc áp dụng  phương pháp DHDA, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của giáo viên còn lúng túng và hình thức.
 Xuất phát từ thực tế và những lí do trên tôi muốn đưa ra  sáng kiến: “PHÁT TRIỂN CÁC PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH THÔNG  QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ”

Với hi vọng sẽ giúp cho các bạn đồng nghiệp đang giảng dạy các bộ môn trong trường THCS có một tài liệu tham khảo trong quá trình dạy học, hiểu sâu hơn về phương pháp DHDA, trang bị thêm cho mình những cách thức, những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức cho học sinh học tập theo dự án. Trên cơ sở đó tạo cho học sinh hứng thú học tập đồng thời phát triển năng khiếu của bản thân thông qua việc học tập và nghiên cứu bài học. Góp phần nâng cao chất lượng bộ môn, nâng cao chất lượng học sinh giỏi và chất lượng tuyển sinh vào THPT hàng năm và đặc biệt là phát huy tích tích cực, chủ động sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh từ đó cho ta “sản phẩm” của dạy học theo dự án là những con người phát triển toàn diện.
II. Mục đích nghiên cứu.

Nghiên cứu tổng quan về phương pháp DHDA, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tổng kết kinh nghiệm hướng tới mục đích đưa ra một số bài học kinh nghiệm về nội dung, phương pháp dạy học; giúp học sinh phát huy tính linh hoạt, sáng tạo, không dập khuôn để rèn luyện tư duy đồng thời gây hứng thú học tập cho học sinh qua đó phát triển các phẩm chất và năng lực của từng học sinh; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường trung học cơ sở; tích cực đổi mới phương pháp dạy học.

III. Nhiệm vụ nghiên cứu.

SKKN này tôi chủ yếu đi vào giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

+ Nghiên cứu tổng quan về phương pháp dạy học theo dự án.

+ Nghiên cứu tổng quan về các phẩm chất, năng lực.

+ Đề xuất một dự án dạy học theo chủ đề.

IV. Phương pháp nghiên cứu.
+ Phương pháp nghiên cứu lí luận: tham khảo các giáo trình phương pháp dạy học về các phẩm chất trí tuệ, sách báo, các công trình khoa học liên quan trực tiếp đến đề tài, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

+ Phương pháp thực nghiệm sư phạm, thống kê toán học, phân tích chất lượng kết quả giảng dạy các năm.

+ Phương pháp phỏng vấn và điều tra giáo dục.

+ Tham khảo ý kiến chuyên gia về vấn đề nghiên cứu.

V.  Tổ chức nghiên cứu

     1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

+ Phương pháp dạy học theo dự án.

+ Các phẩm chất, năng lực cần phát triển cho học sinh.

+ Dự án: Tích hợp kiến thức các môn Vật lý, Hóa học, Hình học và kiến thức trong thực tiễn vào giảng dạy nội dung “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” cho học sinh lớp 9 ( Tiết 41,42,43,44 – Phần Đại số 9).

     2. Địa điểm nghiên cứu


+ Trường THCS Nam Hoa - Xã Nam Hoa- Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định.
VI. Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm.
Nội dung chính của sáng kiến kinh nghiệm gồm 3 chương

Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài.

        I. Khái quát về dự án và dạy học theo dự án.

1. Khái niệm dự án và dạy học theo dự án.

2. Đặc điểm của dạy học theo dự án.
   
3. Mục tiêu của dạy học theo dự án.


4. Các dạng của dạy học theo dự án.

5. Tiến trình dạy học theo dự án.

        II. Khái quát về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục cấp THCS.
1. Về phẩm chất.

2. Về năng lực.

Chương 2. Đề xuất một dự án dạy họ theo chủ đề tích hợp.

1. Tên dự án dạy học : Tích hợp kiến thức các môn Vật lý, Hóa học, Hình học và kiến thức trong thực tiễn vào giảng dạy nội dung “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” cho học sinh lớp 9 ( Tiết 41,42,43,44 – Phần Đại số 9).

2. Mục tiêu dạy học.

3. Đối tượng dạy học của dự án.

4. Ý nghĩa của dự án.

5. Thiết bị dạy học, học liệu.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học.

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm.

1.     Mục đích và đối tượng thực nghiệm.
2.  Nội dung thực nghiệm.

3. Những kết luận rút ra từ thực nghiệm.
PHẦN II. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

I. Khái quát về dự án và dạy học theo dự án
1. Khái niệm dự án và dạy học theo dự án
a) Khái niệm dự án
Dự án là một dự định, một kế hoạch cần được thực hiện trong điều kiện thời gian, phương tiện tài chính, nhân lực, vật lực xác định nhằm đạt được mục đích đã đề ra. Dự án có tính phức hợp, tổng thể, được thực hiện trong hình thức tổ chức dự án chuyên biệt.

Quá trình thực hiện một dự án được phân chia thành các giai đoạn khác nhau. Cách phân chia phổ biến bao gồm 4 giai đoạn cơ bản sau đây:
- Xác định mục tiêu dự án (giai đoạn chuẩn bị / giai đoạn khả thi)

- Lập kế hoạch dự án (lập kế hoạch và thiết kế dự án)

- Thực hiện dự án (thực hiện và kiểm tra)

- Kết thúc dự án (đánh giá)

b) Khái niệm dạy học theo dự án
Có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về dạy học theo dự án. Ngày nay DHDA được nhiều tác giả coi là một hình thức dạy học vì khi thực hiện một dự án, có nhiều PPDH cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên khi không phân biệt giữa hình thức và PPDH, người ta cũng gọi là PP dự án, khi đó cần hiểu đó là PPDH theo nghĩa rộng, một PPDH phức hợp.

Dạy học theo dự án (DHDA) là một hình thức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra các sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản của DHDA.

2. Đặc điểm của dạy học theo dự án
Trong các tài liệu về DHDA có rất nhiều đặc điểm được đưa ra. Các nhà sư phạm Mỹ đầu thế kỷ 20 khi xác lập cơ sở lý thuyết cho PPDH này đã nêu ra 3 đặc điểm cốt lõi của DHDA: định hướng HS, định hướng thực tiễn và định hướng sản phẩm. Có thể cụ thể hoá các đặc điểm của DHDA như sau:

- Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án xuất phát từ những  tình huống của thực tiễn xã hội, thực tiễn nghề nghiệp cũng như thực tiễn đời sống. Nhiệm vụ dự án cần chứa đựng những vấn đề phù hợp với trình độ và khả năng của người học.
- Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: Các dự án học tập góp phần gắn việc học tập trong nhà trường với thực tiễn đời sống, xã hội. Trong những trường hợp lý tưởng, việc thực hiện các dự án có thể mang lại những tác động xã hội tích cực.

- Định hướng hứng thú người học: HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Ngoài ra, hứng thú của người học cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án.

- Tính phức hợp: Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực hoặc môn học khác nhau nhằm giải quyết một vấn đề mang tính phức hợp.

- Định hướng hành động: Trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và vận dung lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết cũng như rèn luyện kỹ năng hành động, kinh nghiệm thực tiễn của người học.

- Tính tự lực cao của người học: Trong DHDA, người học cần tham gia tích cực và tự lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học.  Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm, sự sáng tạo  của người học. GV chủ yếu đóng vai trò tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ. Tuy nhiên mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm, khả năng của HS và mức độ khó khăn của nhiệm vụ.

- Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có sự cộng tác làm việc và sự phân công công việc giữa các thành viên trong nhóm. DHDA đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng cộng tác làm việc giữa các thành viên tham gia, giữa HS và GV cũng như với các lực lượng xã hội khác tham gia trong dự án. Đặc điểm này còn được gọi là học tập mang tính xã hội.
- Định hướng sản phẩm: Trong quá trình thực hiện dự án, các sản phẩm được tạo ra. Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lý thuyết, mà trong đa số trường hợp các dự án học tập tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn, thực hành. Những sản phẩm này có thể sử dụng, công bố, giới thiệu.

3. Mục tiêu của dạy học theo dự án
a). Tạo ra một sản phẩm 
b). Thực hành nghiên cứu 
c). Giải quyết một vấn đề 
4. Các dạng của dạy học theo dự án 
DHDA có thể được phân loại theo nhiều phương diện khác nhau. Sau đây là một số cách phân loại dạy học theo dự án:

a. Phân loại theo chuyên môn
- Dự án trong một môn học: trọng tâm nội dung nằm trong một môn học.

- Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ở nhiều môn khác nhau.

- Dự án ngoài chuyên môn: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các môn học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường.

b. Phân loại theo sự tham gia của người học: dự án cho nhóm HS, dự án cá nhân. Dự án dành cho nhóm HS là hình thức dự án dạy học chủ yếu. Trong trường phổ thông còn có dự án toàn trường, dự án dành cho một khối lớp, dự án cho 1 lớp học.

c. Phân loại theo sự tham gia của GV: dự án dưới sự hướng dẫn của một GV, dự án với sự cộng tác hướng dẫn của nhiều GV.

d. Phân loại theo quỹ thời gian: K.Frey đề nghị cách phân chia như sau:

- Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2-6 giờ học;

- Dự án trung bình: dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), nhưng giới hạn là một tuần hoặc 40 giờ học;

- Dự án lớn: dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần (hay 40 giờ học), có thể kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”).

Cách phân chia theo thời gian này thường áp dụng ở trường phổ thông. Trong đào tạo đại học, có thể quy định quỹ thời gian lớn hơn.

e. Phân loại theo nhiệm vụ: Dựa theo nhiệm vụ trọng tâm của dự án, có thể phân loại các dự án theo các dạng sau:

- Dự án tìm hiểu: là dự án khảo sát thực trạng đối tượng;

- Dự án nghiên cứu: nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, quá trình;

- Dự án thực hành (dự án kiến tạo sản phẩm):  trọng tâm là việc tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện một kế hoạch hành động thực tiễn, nhằm thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác;

- Dự án hỗn hợp: là các dự án có nội dung kết hợp các dạng nêu trên.

Các loại dự án trên không hoàn toàn tách biệt với nhau. Trong từng lĩnh vực chuyên môn có thể phân loại các dạng dự án theo đặc thù riêng.

5. Tiến trình dạy học theo dự án
Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia tiến trình của DHDA làm nhiều giai đoạn khác nhau. Sau đây trình bày một cách phân chia các giai đoạn của dạy hoc theo dự án theo 5 giai đoạn.

a. Xác định chủ đề và mục đích của dự án: GV và HS cùng nhau đề xuất ý tưởng, xác định chủ đề và mục đích của dự án. Cần tạo ra một tình huống xuất phát, chứa đựng một vấn đề, hoặc đặt một nhiệm vụ cần giải quyết, trong đó liên hệ với hoàn cảnh thực tiễn xã hội và đời sống. Cần chú ý đến hứng thú của người học cũng như ý nghĩa xã hội của đề tài. GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để HS lựa chọn và cụ thể hoá. Trong trường hợp thích hợp, sáng kiến về việc xác định đề tài có thể xuất phát từ phía HS. Giai đoạn này còn được mô tả thành hai giai đoạn là đề xuất sáng kiến và thảo luận về sáng kiến.

b. Xây dựng kế hoạch thực hiện: trong giai đoạn này HS với sự hướng dẫn của GV xây dựng đề cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm.

c. Thu thập thông tin: Học cách nhìn đúng chỗ với cái nhìn nhiều chiều (phỏng vấn nhân chứng; quan sát; mạng Internet, thư viện, bảo tàng,…; Sách, tạp chí, phim ảnh,…; trao đổi thư tín – các mối liên hệ với quốc tế,…).

d. Thực hiện dự án: các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra cho nhóm và cá nhân. Trong giai đoạn này HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và hoạt động thực tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Kiến thức lý thuyết, các phương án giải quyết vấn đề được thử nghiệm qua thực tiễn. Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra.

e. Trình bày sản phẩm dự án: kết quả thực hiện dự án có thể được viết dưới dạng thu hoạch, báo cáo, bài báo... Trong nhiều dự án các sản phẩm vật chất được tạo ra qua hoạt động thực hành. Sản phẩm của dự án cũng có thể là những hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu diễn một vở kịch, việc tổ chức một sinh hoạt nhằm tạo ra các tác động xã hội. Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm sinh viên, có thể được giới thiệu trong nhà trường, hay ngoài xã hội.

f. Đánh giá dự án: GV và HS đánh giá quá trình thực hiện và kết quả cũng như kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án tiếp theo. Kết quả của dự án cũng có thể đuợc đánh giá từ bên ngoài.

II. Khái quát về phẩm chất và năng lực của chương trình giáo dục cấp THCS
1. Về phẩm chất
  11. Yêu gia đình, quê hương, đất nước
         a) Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ các thành viên gia đình; tự hào về các truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; có ý thức tìm hiểu và thực hiện trách nhiệm của thành viên trong gia đình.

         b) Tôn trọng, giữ gìn và nhắc nhở các bạn cùng giữ gìn di sản văn hóa của quê hương, đất nước.

         c) Tin yêu đất nước Việt Nam; có ý thức tìm hiểu các truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

1.2. Nhân ái, khoan dung
         a) Yêu thương con người; sẵn sàng giúp đỡ mọi người và tham gia các hoạt động xã hội vì con người.

         b) Tôn trọng sự khác biệt của mọi người; đánh giá được tính cách độc đáo của mỗi người trong gia đình mình; giúp đỡ bạn bè nhận ra và sửa chữa lỗi lầm.

         c) Sẵn sàng tham gia ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường; không dung túng các hành vi bạo lực.

d) Tôn trọng các dân tộc, các quốc gia và các nền văn hóa trên thế giới.

1.3. Trung thực, tự trọng, chí công vô tư
         a) Trung thực trong học tập và trong cuộc sống; nhận xét được tính trung thực trong các hành vi của bản thân và người khác; phê phán, lên án các hành vi thiếu trung thực trong học tập, trong cuộc sống.

         b) Tự trọng trong giao tiếp, nếp sống, quan hệ với mọi người và trong thực hiện nhiệm vụ của bản thân; phê phán những hành vi thiếu tự trọng.

         c) Có ý thức giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân; phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.

1.4. Tự lập, tự tin, tự chủ và có tinh thần vượt khó
          a) Tự giải quyết, tự làm những công việc hàng ngày của bản thân trong học tập, lao động và sinh hoạt; chủ động, tích cực học hỏi bạn bè và những người xung quanh về lối sống tự lập; phê phán những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.

          b) Tin ở bản thân mình, không dao động; tham gia giúp đỡ những bạn bè còn thiếu tự tin; phê phán các hành động a dua, dao động.

           c) Làm chủ được bản thân trong học tập, trong sinh hoạt; có ý thức rèn luyện tính tự chủ; phê phán những hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

           d) Xác định được thuận lợi, khó khăn trong học tập, trong cuộc sống của bản thân; biết lập và thực hiện kế hoạch vượt qua khó khăn của chính mình cũng như khi giúp đỡ bạn bè; phê phán những hành vi ngại khó, thiếu ý chí vươn lên.

1.5. Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên
           a) Tự đối chiếu bản thân với các giá trị đạo đức xã hội; có ý thức tự hoàn thiện bản thân.

           b) Có thói quen xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập; hình thành ý thức lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho bản thân.

c) Có thói quen tự lập, tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.

d) Sẵn sàng tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; sống nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.

e) Quan tâm đến những sự kiện chính trị, thời sự nổi bật ở địa phương và trong nước; sẵn sàng tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

g) Có ý thức tìm hiểu trách nhiệm của HS trong tham gia giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân loại; sẵn sàng tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân góp phần giải quyết một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.

h) Sống hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện tình yêu đối với thiên nhiên; có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; lên án những hành vi phá hoại thiên nhiên

1.6. Thực hiện nghĩa vụ đạo đức tôn trọng, chấp hành kỷ luật, pháp luật
a) Coi trọng và thực hiện nghĩa vụ đạo đức trong học tập và trong cuộc sống; phân biệt được hành vi vi phạm đạo đức và hành vi trái với quy định của kỷ luật, pháp luật.

b) Tìm hiểu và chấp hành những quy định chung của cộng đồng; phê phán những hành vi vi phạm kỷ luật.

c) Tôn trọng pháp luật và có ý thức xử sự theo quy định của pháp luật; phê phán những hành vi trái quy định của pháp luật.

2. Về các năng lực chung



2.1. Năng lực tự học
a) Xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện.

b) Lập và thực hiện kế hoạch học tập nghiêm túc, nề nếp; thực hiện các cách học: Hình thành cách ghi nhớ của bản thân; phân tích nhiệm vụ học tập để lựa chọn được các nguồn tài liệu đọc phù hợp: các đề mục, các đoạn bài ở sách giáo khoa, sách tham khảo, internet; lưu giữ thông tin có chọn lọc bằng ghi tóm tắt với đề cương chi tiết, bằng bản đồ khái niệm, bảng, các từ khóa; ghi chú bài giảng của GV theo các ý chính; tra cứu tài liệu ở thư viện nhà trường theo yêu cầu của nhiệm vụ học tập.

c) Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ học tập thông qua lời góp ý của GV, bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ của người khác khi gặp khó khăn trong học tập.
2.2. Năng lực giải quyết vấn đề
a) Phân tích được tình huống trong học tập; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập.

b) Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề.

c) Thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề và nhận ra sự phù hợp hay không phù hợp của giải pháp thực hiện.

2.3. Năng lực sáng tạo
a) Đặt câu hỏi khác nhau về một sự vật, hiện tượng; xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

b) Hình thành ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho; đề xuất giải pháp cải tiến hay thay thế các giải pháp không còn phù hợp; so sánh và bình luận được về các giải pháp đề xuất.

c) Suy nghĩ và khái quát hoá thành tiến trình khi thực hiện một công việc nào đó; tôn trọng các quan điểm trái chiều; áp dụng điều đã biết vào tình huống tương tự với những điều chỉnh hợp lý.

d) Hứng thú, tự do trong suy nghĩ; chủ động nêu ý kiến; không quá lo lắng về tính đúng sai của ý kiến đề xuất; phát hiện yếu tố mới, tích cực trong những ý kiến khác.

2.4. Năng lực tự quản lý
a) Nhận ra được các yếu tố tác động đến hành động của bản thân trong học tập và trong giao tiếp hàng ngày; kiềm chế được cảm xúc của bản thân trong các tình huống ngoài ý muốn.

b) Ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình; xây dựng và thực hiện được kế hoạch nhằm đạt được mục đích; nhận ra và có ứng xử phù hợp với những tình huống không an toàn.

c) Tự đánh giá, tự điều chỉnh những hành động chưa hợp lý của bản thân trong học tập và trong cuộc sống hàng ngày.

d) Đánh giá được hình thể của bản thân so với chuẩn về chiều cao, cân nặng; nhận ra được những dấu hiệu thay đổi của bản thân trong giai đoạn dậy thì; có ý thức ăn uống, rèn luyện và nghỉ ngơi phù hợp để nâng cao sức khoẻ; nhận ra và kiểm soát được những yếu tố ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ và tinh thần trong môi trường sống và học tập.

2.5. Năng lực giao tiếp
a) Bước đầu biết đặt ra mục đích giao tiếp và hiểu được vai trò quan trọng của việc đặt mục tiêu trước khi giao tiếp;

b) Khiêm tốn, lắng nghe tích cực trong giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp;

c) Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

2.6. Năng lực hợp tác
a) Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao các nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô phù hợp;

b) Biết trách nhiệm, vai trò của mình trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được các hoạt động phải thực hiện, trong đó tự đánh giá được hoạt động mình có thể đảm nhiệm tốt nhất để tự đề xuất cho nhóm phân công;

c) Nhận biết được đặc điểm, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm các công việc phù hợp;

d) Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; chia sẻ, khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm;

e) Biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

2.7. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
a) Sử dụng đúng cách các thiết bị ICT để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; nhận biết các thành phần của hệ thống ICT cơ bản; sử dụng được các phần mềm hỗ trợ học tập thuộc các lĩnh vực khác nhau; tổ chức và lưu trữ dữ liệu vào các bộ nhớ khác nhau, tại thiết bị và trên mạng.

b) Xác định được thông tin cần thiết để thực hiện nhiệm vụ học tập; tìm kiếm được thông tin với các chức năng tìm kiếm đơn giản và tổ chức thông tin phù hợp; đánh giá sự phù hợp của thông tin, dữ liệu đã tìm thấy với nhiệm vụ đặt ra; xác lập mối liên hệ giữa kiến thức đã biết với thông tin mới thu thập được và dùng thông tin đó để giải quyết các nhiệm vụ học tập và trong cuộc sống.
2.8. Năng lực sử dụng ngôn ngữ
a) Nghe hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các bài đối thoại, chuyện kể, lời giải thích, cuộc thảo luận; nói chính xác, đúng ngữ điệu và nhịp điệu, trình bày được nội dung chủ đề thuộc chương tŕnh học tập; đọc hiểu nội dung chính hay nội dung chi tiết các văn bản, tài liệu ngắn; viết đúng các dạng văn bản về những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân ưa thích; viết tóm tắt nội dung chính của bài văn, câu chuyện ngắn;

b) Phát âm đúng nhịp điệu và ngữ điệu; hiểu từ vựng thông dụng được thể hiện trong hai lĩnh vực khẩu ngữ và bút ngữ, thông qua các ngữ cảnh có nghĩa; phân tích được cấu trúc và ý nghĩa giao tiếp của các loại câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán, câu khẳng định, câu phủ định, câu đơn, câu ghép, câu phức, câu điều kiện.
c) Đạt năng lực bậc 2 về 1 ngoại ngữ.
2.9. Năng lực tính toán
a) Sử dụng được các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) trong học tập và trong cuộc sống; hiểu và có thể sử dụng các kiến thức, kĩ năng về đo lường, ước tính trong các tình huống quen thuộc.

b) Sử dụng được các thuật ngữ, kí hiệu toán học, tính chất các số và của các hình hình học; sử dụng được thống kê toán học trong học tập và trong một số tình huống đơn giản hàng ngày; hình dung và có thể vẽ phác hình dạng các đối tượng, trong môi trường xung quanh, nêu được tính chất cơ bản của chúng.

c) Hiểu và biểu diễn được mối quan hệ toán học giữa các yếu tố trong các tình huống học tập và trong đời sống; bước đầu vận dụng được các bài toán tối ưu trong học tập và trong cuộc sống; biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

d) Sử dụng được các dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập.

Từ các phẩm chất và năng lực chung, mỗi môn học xác định những phẩm chất, và năng lực cá biệt và những yêu cầu đặt ra cho từng môn học, từng hoạt động giáo dục.

CHƯƠNG 2

ĐỀ XUẤT MỘT DỰ ÁN DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
1. Tên dự án dạy học: Tích hợp kiến thức các môn Vật lý, Hóa học, Hình học và kiến thức trong thực tiễn vào giảng dạy nội dung “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” cho học sinh lớp 9 ( Tiết 41,42,43,44 – Phần Đại số 9).

2. Mục tiêu dạy học

Trong chương trình Toán lớp 9, giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình là nội dung được dạy ở chương III: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Phần  Đại số; được giảng dạy trong 4 tiết học: 41,42,43,44. Mục tiêu cơ bản cần đạt được:
· Về kiến thức học sinh có khả năng:

 +  Nắm chắc các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thấy được ý nghĩa của từng bước giải để từ đó thiết lập sự liên hệ chặt chẽ trong việc phân tích, lập hệ, giải hệ, trả lời nghiệm của bài toán. 

  +  Biết vận dụng linh hoạt kiến thức về toán học, vật lý, hóa học và những hiểu biết về thực tế để làm toán.

  + Nắm được các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: loại toán về tỉ số, loại toán về quan hệ giữa các số; loại toán phần trăm, loại toán chuyển động, loại toán năng suất công việc; loại toán có nội dung lí hóa, loại toán có nội dung hình học;…..

· Về kĩ năng:

  +  Học sinh được rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình, giải và trả lời nghiệm.

  + Học sinh có kĩ năng giải các loại toán về giải bài toán bằng cách lập phương trình.

  + Học sinh biết dựa vào số liệu bài toán đã cho để thiết lập bài toán mới hoặc dựa vào nội dung bài toán thay số liệu để đề xuất bài toán mới,…

   + Học sinh được rèn kĩ năng thuyết trình, làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng sử dụng công nghệ hiệu quả trong học tập.

· Về thái độ:

              + Nghiêm túc, cẩn thận trong việc đánh giá đề bài toán, chọn và đặt điều kiện cho ẩn, lập hệ , giải hệ và trả lời kết quả.


    + Thấy được toán học gắn liền với thực tiễn cuộc sống và toán học với các môn học khác như các môn Vật lí hay Hóa học,…


     + Yêu thích bộ môn toán và ý thức vươn lên trong học tập.


     + Học sinh tích cực tự học, tự tìm tòi, khám phá và sáng tạo trong học tập và vận dụng trong thực tiễn cuộc sống.

               + Ý thức vượt khó và vươn lên trong học tập, có tinh thần tương thần tương ái.
          -  Định hướng phát triển năng lực


     + Năng lực giải quyết vấn đề;

     
     + Năng lực sáng tạo;

     + Năng lực giao tiếp;

     + Năng lực hợp tác;

     + Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

     + Năng lực tính toán.
3. Đối tượng dạy học của dự án

Dự án được tổ chức thực hiện tại lớp 9A trường THCS Nam Hoa
Thông tin về lớp 9A như sau:

	Sĩ số
	HS nữ
	HS Giỏi
	HS Khá
	HS Tbình
	HS Yếu
	HS Kém
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	24
	14
	6
	25%
	7
	29,2%
	8
	33,3%
	2
	8,3%
	1
	4,2%
	


Lớp chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 8 học sinh

	Nhóm
	Số lượng
	Thành phần
	Họ và tên
	Nhóm trưởng

	1
	7
	2 HSG,

 2 HSK,

  3 HSTB,

1 HSY.
	Triệu Thị Huyền Trang,
Vũ Ngọc Mai Hiên;
Triệu Văn Hiệp;
Nguyễn Mạnh Hùng;

Triệu Thị Hương Nhài;

Lê Thị Thương;

Lưu Mạnh Hùng;

Triệu Thị Thùy Ninh.
	Triệu Thị Huyền Trang 

	2
	7
	2 HSG,

3 HSK,

  2 HSTB,

1 HS Kém
	Đặng Thị Bích Ngọc;
Vũ Thị Hương;

Đoàn Thị Hương;

Đặng Thị Ngọc Huyền;

Nguyễn Thanh Tùng;

Phạm Đức Tiệp;

Phạm Văn Tú;

Triệu Thu Trang.

	Đặng Thị Bích Ngọc

	3
	7
	2 HSG,

 2 HSK,

  3 HSTB,

1 HSY.
	Nguyễn Minh Trường;

Vũ Thị Thanh Huế;

Đặng Thi Hằng;

Trần Tuấn Đạt;

Nguyễn Thanh Hải;

Triệu Thị Định;

Nguyễn Văn Quang;

Nguyễn Thị Thanh Huyền.
	Nguyễn Minh Trường


4. Ý nghĩa của dự án

Giải bài toán bằng cách lập phương trình là dạng toán tương đối khó đối với học sinh. Đặc trưng của dạng toán này là đề bài cho dưới dạng lời văn và có sự đan xen của nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ toán học, vật lý, hoá học….

Trong nhiều bài toán lại có các dữ kiện ràng buộc lẫn nhau, ẩn ý dưới dạng lời văn buộc học sinh phải có suy luận tốt mới tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để dẫn đến lập phương trình .

Mặt khác, loại toán này các bài toán đều có nội dung gắn liền với thực tế. Chính vì  thế mà việc chọn ẩn thường là những số liệu có liên quan đến thực tế. Do đó khi giải học sinh thường mắc sai lầm là thoát ly với thực tế dẫn đến quên điều kiện của ẩn, hoặc không so sánh đối chiếu kết quả với điều kiện của ẩn. Hoặc học sinh không khai thác hết các mối liên hệ dàng  buộc của thực tế. Mặt khác kĩ năng phân tích, tổng hợp của học sinh trong quá trình giải bài tập còn yếu. Với những lý do đó mà học sinh rất sợ và ngại làm loại toán này. Ngoài ra, cũng có thể do trong quá trình giảng dạy giáo viên  mới chỉ truyền thụ cho học sinh những kiến thức theo tinh thần của sách giáo khoa mà chưa chú ý phân loại các  dạng toán, chưa khái quát được cách  giải cho mỗi dạng. Chính vì thế giải bài toán bằng cách lập phương trình chỉ đạt kết quả tốt khi biết cách diễn đạt những mối quan hệ trong bài thành những mối quan hệ toán học. Vì vậy nhiệm vụ của  người thầy không phải là giải bài tập cho học sinh mà vấn đề đặt ra là người thầy phải dạy học sinh cách suy nghĩ để tìm lời giải bài tập và giải bài tập .

Do đó, dự án giảng dạy nội dung “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” cho học sinh lớp 9 trong trường THCS giúp cho giáo viên định hướng rõ cho học sinh phân tích được mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán, các đại lượng liên quan đến thực tiễn, biết được ý nghĩa của các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình từ đó học sinh thực hiện tốt các bước. Ngoài ra giúp học sinh tiếp cận dạng toán này một cách chủ động, học sinh chủ động phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng. Học sinh được tham gia thảo luận, trao đổi về tìm hiểu một bài toán, lời giải, mở rộng thêm các bài toán khác, các loại toán về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình qua đó phát huy được tính sáng tạo của mỗi học sinh đồng thời tăng hứng thú học tập của các em. 

Do đặc trưng của dạng toán này là đề bài cho dưới dạng lời văn và có sự đan xen của nhiều dạng ngôn ngữ khác nhau như ngôn ngữ thông thường, ngôn ngữ toán học, vật lý, hoá học…nên để chuyển từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ toán học hay việc vận dụng các kiến thức của các môn học khác, những kiến thức liên quan đến thực tiễn thì cần phải làm việc tập thể theo các nhóm. Qua đó học sinh sẽ hỗ trợ bổ sung cho nhau để cùng nhau nắm vững kiến thức hơn, hiểu bài tốt hơn và thấy được ý nghĩa, vai trò của các môn học hay các kiến thức trong thực tiễn vận dụng vào giải toán cũng như ứng dụng của toán học đối với các môn học này và thực tiễn cuộc sống. Tạo cho học sinh động lực học tập để áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống chứ không phải để vượt qua các kì thi.

Việc học tâp theo dự án giúp phát huy vai trò của mỗi học sinh trong tập thể như được rèn luyện khả năng tự trình bày kiến thức hiểu biết của mình trước tập thể, khả năng lập kế hoạch và hướng dẫn các bạn cùng thực hiện, khả năng sử dụng kiến thức của mình để nhận xét, đánh giá bổ sung cho bạn.

Việc học tập theo dự án, học sinh không chỉ tiếp thu kiến thức từ giáo viên và sách giáo khoa mà tự mình tìm hiểu kiến thức liên quan bài học qua các sách tham khảo, tài liệu trên internet, các tạp chí,…một cách chủ động. Ngoài ra còn giúp học sinh sử dụng tốt hơn công nghệ hiện đại vào học tập như khai thác các tài liệu trên internet, biết trình bày thu hoạch của mình trên word hay trình chiếu trên powerpoint, …

Như vậy, việc dạy học theo dự án giúp cho giáo viến không phải áp đặt kiến thức cho học sinh như trước, học sinh không còn ngại với dạng toán có lời mà còn chủ động tiếp cận kiến thức và còn biết khai thác đề xuất thêm các bài toán mới và ứng dụng của dạng toán này đối với thực tiễn cuộc sống góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Trong quá trình thực hiện dự án: giảng dạy nội dung “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình” cho học sinh lớp 9 trong trường THCS, đã sử dụng các thiết bị dạy, học liệu cơ bản sau:

1. Đối với giáo viên: 

             + Máy vi tính: Lập kế hoạch cho dự án, soạn giáo án, soạn bài giảng điện tử, tham khảo các tài liệu trên internet,…

             + Phân phối chương trình, tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán: để giáo viên căn cứ soạn bài dạy.

   + Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo: cung cấp nội dung, phương pháp để giáo viên soạn giáo án.

   + Máy trình chiếu: trình chiếu bài giảng.

   + Các đồ dùng dạy học: thước thẳng

   + Máy ảnh: ghi lại những hình ảnh thực hiện dự án.

2. Đối với học sinh: 

             + Máy vi tính: tham khảo các tài liệu trên internet, hoàn thành sản phẩm của các nhóm.

   + Sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo: cung cấp kiến thức trọng tâm, các bài tập.

   + Máy trình chiếu: trình chiếu sản phẩm của các nhóm.

   + Các đồ dùng học tập: thước thẳng, bút, vở, giấy kiểm tra, máy tính cầm tay…
   + Máy ảnh: ghi lại những hình ảnh thực hiện dự án.

Như vậy trong dạy và học của dự án cả thầy và trò đã ứng dụng CNTT một cách hiệu quả. Cụ thể:

- Đối với thầy: Giáo án được soạn trên phần mềm Microsoft Word, bài giảng được soạn trên phần mềm Microsoft PowerPoint, sử dụng phần mềm công thức toán Math Type, sử dụng camera để kiểm tra bài làm của học sinh. 

- Đối với học sinh: biết làm sản phẩm của mình trên phần mềm Microsoft Word và biết thiết kế sản phẩm trên phần mềm Microsoft PowerPoint, sử dụng phần mềm công thức toán Math Type. Biết khai thác sử dụng nguồn tài liệu trên Internet.

6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học

ĐẠI SỐ 9-Tiết  41 
§ 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH 

LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
A./ Mục tiêu:

1. Về kiến thức.

-Nắm được lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ở lớp 8. Thấy được ý nghĩa của các bước giải đó trong giải toán lập hệ phương trình (hpt); Bước đầu biết lập hpt và giải một số bài toán bằng cách lập hpt.

- Vận dụng kiến thức môn Vật lý để làm bài tập: S= v.t

2. Về kĩ năng

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình, giải và trả lời nghiệm.

3. Về thái độ.

- Nghiêm túc, cẩn thận trong việc đánh giá đề bài toán, chọn và đặt điều kiện cho ẩn, lập hệ , giải hệ và trả lời kết quả.

- Ý thức vượt khó và vươn lên trong học tập, có tinh thần tương thân tương ái.
4. Định hướng phát triển năng lực



-  Năng lực giải quyết vấn đề;

-  Năng lực sáng tạo;

-  Năng lực giao tiếp;

-  Năng lực hợp tác;

-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

-  Năng lực tính toán.
B./ Phương tiện;

Giáo viên: Bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, thước thẳng, máy chiếu, camera,…

HS: Vở ghi, SGK, thước thẳng…

               C. Phương pháp:



- Phát hiện và giải quyết vấn đề;



- Gợi mở - vấn đáp;



- Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ;



- Dạy học bằng bản đồ tư duy.

D./ Tiến trình dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình đã học lớp 8. (3 phút)

	-Cho HS làm ?1: Gv có thể gợi mở nếu HS quên.

GV: Đưa các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình trên máy chiếu

*Gv: việc giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ta cũng làm tương tự
	-HS trả lời tại chỗ

HS: Đứng tại chỗ đọc
	1/ Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước1: Lập ptrình: 

Bước2: Giải p trình:

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thích hợp với bài toán và kết luận.

	Hoạt động 2: Ví dụ (30 phút)

	Hoạt động 2.1: Ví dụ 1

	GV:Cho HS đọc nhanh ví dụ 1, 

đề bài yêu cầu tìm gì? …

GV:Bài toán cho biết dữ kiện gì?

GV: Bài toán có những đại lượng nào chưa biết ?( chữ số hàng chục, và chữ số hàng đơn vị)

-ta nên chọn ngay hai đại lượng chưa biết đó làm ẩn,

GV: Cho HS tại chỗ nghiên cứu cách tiến hành phân tích và giải ví dụ của sách giáo khoa.

GV:Biểu thị số cần tìm theo x và y ntn?


[image: image2.wmf]xy

 = 10x + y
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GV : Cho HS làm ¿2.

GV : Khi làm ta đã vận dụng kiến thức gì? Để biểu diễn các đại lượng chưa biết.?

GV : Dựa vào cơ sở nào để xác định đúng ĐK của ẩn ¿
GV: quá trình làm đó chính là giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	-HS đọc ví dụ.

HS: Bài toán bắt tìm số có hai chữ số. 

HS : Cho biết hai lần chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị 1 đơn vị. 

Viết theo cách ngược lại thì được số bé hơn số đã cho 27.

HS nghiên cứu cách trình bày của SGK.

HS :Giải hệ phương trình tìm được trong ?2.
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Vậy số cần tìm là: 74

HS: Kiến thức về cấu tạo số.

Biểu diễn số tự nhiên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 :    
[image: image6.wmf]ab
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HS : Kiến thức về cấu tạo số.

a là chữ số hàng chục: 

0<a ≤9 

b là chữ số hàng đơn vị   0≤b≤ 9 (a,b 
[image: image7.wmf]Î
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Khi 
[image: image8.wmf]ab

 được viết ngược lại thì b > 0.

HS : nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
	1./ Ví dụ 1:SGK/20

-Giải-

Bước 1

-Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x, chữ số hàng đơn vị là y. Điều kiện của ẩn: 
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-Theo điều kiện ban đầu, ta có:

2y – x = 1 <=> - x + 2y = 1 (1)  

-Theo điều kiện sau, ta có:

(10x+y) – (10y - x) = 27

<=> x – y = 3 (2)

Từ (1) và (2) ta có HPT

(*) 
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Bước 2: (*)  
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Bước 3: Vậy số phải tìm là 74
…………….



	Hoạt động 2.2: Ví dụ 2.

	- Cho HS đọc ví dụ.
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Cho HS theo nhóm lập bảng phân tích ,thảo luận cách trình bày của SGk,

 Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để làm ?3; ?4 và ?5

GV: Kiểm tra phiếu hoạt động nhóm của các tổ

GV: Khi làm ta đã vận dụng kiến của bộ môn nào để biểu diễn các đại lượng chưa biết? Nêu đơn vị kiến thức đã vận dụng.
	-HS đọc đề bài của ví dụ.

-Chia theo nhóm, thảo luận và làm?
V

S

t

xe tải

x

14x/5

14/5

xe khách

y

9y/5

9/5

Gọi vận tốc xe tải là x(km/h); vận tốc xe khách là y(km/h); (x, y là các số dương)

Xe khách đi 9/5 (h); xe tải đi 14/5(h).

Do mỗi giờ xe khách nhanh hơn xe tải 13km, ta có PT: -x+y=13

Quãng đường xe khách đi được là: 9x/5 và quãng đường xe tải đi được là 14x/5; do hai xe ngược chiều nhau và gặp nhau nên ta có PT: 14x/5 + 9y/5 = 189

Ta có hệ PT:


[image: image13.wmf]xy13x36

...

14x9y945y49

-+==

ìì

ÛÛ

íí

+==

îî


Vậy vận tốc xe khách là 49km/h

Vận tốc xe tải là 36km/h.

HS: Môn Vật lý S= v.t. 

Khi 2 xe chuyển động ngược chiều: S = S1 + S2
	Ví dụ 2: SGK/21.

Lời giải:

Gọi vận tốc xe tải là x(km/h); vận tốc xe khách là y(km/h); (x, y là các số dương)

Thời gian xe khách đi hết là 1h48phút = 9/5 (h); Thời gian xe tải đi 1h+9/5 = 14/5(h).

Do mỗi giờ xe khách nhanh hơn xe tải 13km, ta có PT: 

-x+y=13  (1)

Quãng đường xe khách đi được là: 9x/5 và quãng đường xe tải đi được là 14x/5; do hai xe ngược chiều nhau và gặp nhau nên ta có PT: 

14x/5 + 9y/5 = 189 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ PT: 
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Vậy vận tốc xe khách là 49km/h

Vận tốc xe tải là 36km/h



	Hoạt động 3: Củng cố( 8 phút).

	  Bài tập: Trong ngày khai giảng năm học mới, báo Lao động đã tặng quà cho 66 học sinh nghèo và 81 bạn học sinh giỏi với tổng số vở là 1800 cuốn. Hỏi mỗi bạn học sinh nghèo được bao nhiêu cuốn, mỗi bạ học sinh giỏi được bao nhiêu cuốn. Biết mỗi bạn học sinh nghèo được nhiều hơn mỗi bạn học sinh giỏi là 5 cuốn.

	GV: Đưa hình ảnh và nội dung bài toán trên máy chiếu

GV: Yêu cầu HS độc đề và tóm tắt bài toán

GV: Yêu cầu HS điền vào chỗ trống trong phiếu học tập để được lời giải bài toán.

GV: Nhận xét bài làm của 1 HS trên máy chiếu.
GV: Hàng năm trường ta đã đón nhận rất nhiều món quà của các tổ chức và cá nhân. Để đáp lại tình cảm đó các con hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn và vươn  lên học tập thật giỏi… 
	HS: đọc đề bài và tóm tắt bài toán

HS: Làm ra phiếu học tập.

Lớp nhận xét
	Bài tập: ( máy chiếu)

	Hoạt động 4: Hướng dẫn học ở nhà. ( 4 phút)
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	GV gợi ý cách làm bài 29 và 30/22 SGK

GV: Đưa bản đồ tư duy (trên máy chiếu) tóm tắt các bước giải bài toán và đưa ra các dạng toán cơ bản về giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

GV: Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.


	Yêu cầu về nhà:

- Tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Làm bài tập theo mỗi loại toán.

- Chỉ ra được các kiến thức liên quan và đề xuất thêm các bài tập khác.

Mỗi nhóm nghiên cứu hai loại toán và được trình bày bằng bản vi tính và trình chiếu.
	


  E. Lưu ý khi sử dụng giáo án.
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§ 6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

(Tiếp theo)
A./ Mục tiêu:

1. Về Kiến thức

-Nắm được chắc hơn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thấy được ý nghĩa của từng bước giải, để từ đó thiết lập sự liên hệ chặt chẽ trong việc phân tích, lập hệ, giải hệ, trả lời nghiệm của bài toán. Làm quen với bài toán công việc.

2. Về kĩ năng.

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình, giải và trả lời nghiệm.

3. Về thái độ.

- Nghiêm túc, cẩn thận trong việc đánh giá đề bài toán, chọn và đặt ẩn_điều kiện cho ẩn, lập hệ , giải hệ và trả lời kết quả.

4. Định hướng phát triển năng lực



-  Năng lực giải quyết vấn đề;

-  Năng lực sáng tạo;

-  Năng lực giao tiếp;

-  Năng lực hợp tác;

-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

-  Năng lực tính toán.
B./ Phương tiện;

Giáo viên: Bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, thước thẳng, máy chiếu, camera,…

HS: Vở ghi, SGK, thước thẳng…

     C. Phương pháp:



- Phát hiện và giải quyết vấn đề;



- Gợi mở - vấn đáp;



- Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ;

D./ Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ ( 3 phút).

	-Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình? Trong các bước theo em bước nào quan trọng nhất?

GV: Nhận xét đưa ra các bước trên máy chiếu.
	-HS lên bảng trả lời.

-Quan trọng nhất là bước 1, nếu sai bước 1 coi như sai cả bài.

-HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.
	

	Hoạt động 2: Ví dụ (35 phút)

	-Cho HS đọc ví dụ 3 vài lần.

-Bài toán cho biết gì và bắt ta tìm gì?

-Nên dặt đại lượng nào là ẩn? Điều kiện là gì?

-Quan hệ giữa các đại lượng như thế nào với nhau?

 Đây là dạng toán gì?

-Cho HS tìm hiểu hướng giải quyết của sgk/22-23.

-GV giải quyết thắc mắc mà HS đưa ra bằng cách lập bảng.

-Hướng dẫn HS dựa vào bảng để trình bày lời giải.

- Yêu cầu HS lên bảng giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.

-Gv chú ý sữa những lỗi sai cho HS trong cách trình bày.

-Cho một HS lên bảng thực hiện phép trình bày và giải hệ.

GV: Dựa vào kiến thức nào để xác định điều kiện cho ẩn?

?7 GV: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm
- Lập bảng phân tích 

- Lập hệ phương trình

-GV: Quan sát HS hoạt động nhóm.

Kiểm tra phiếu hoạt động nhóm của các nhóm và nhận xét

? Em có nhận xét gì về cách giải này . 

Được hệ pt đơn giản hơn.

Cáu ý  trả lời bài toán phải lấy số nghịch đảo của nghiệm của hệ

*GV.Đây l dạng toán làm chung công việc khi làm chú ý.có 3 đại lượng tham gia toàn bộ công việc , phần việc làm trong 1 đơn vị thời gian (năng suất ),thời gian

Năng suất làm việc đưa về một đơn vị thời gian

Nếu một đội làm việc xong trong x ngày thì một ngày đội đó làm được 1/x công việc.

	-HS đọc ví dụ 3.

-Thứ tự trả lời các câu hỏi Gv nêu ra.

-Nghiên cứu cách giải của SGK.

-Có thể nêu thắc mắc nếu chưa hiểu.

-HS quan sát bảng và trình bày theo lời giải gọn nhất, kết hợp làm ?6 và ?7.

+ Gọi x là thời gian đội 1 làm một mình thì xong công việc; y là thời gian…………………..đội 2 làm xong công việc.

Năng suất của đội 1 là : 1/x; năng suất đội 2 là 1/y; 

suất chung của hai đội là 1/24.

Ta có PT: 1/x + 1/y =1/24 (1)

Lại có năng suất của đội 1 bằng 3/2 năng suất đội hai, nên ta có PT:

 1/x =2/3y (2)   ( theo ý SGK/23)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Đặt u=1/x ; v=1/y

Ta có hệ  đã cho tương đương với hệ 
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Vậy đội 1 làm một mình trong 40 ngày thì xong.

Đội hai làm một mình trong 60 ngày thì xong.

HS: Kiến thức trong thực tế, đơn vị thời gian là số dương.

HS: Hoạt động nhóm.

Gọi x là số phần công việc làm trong 1 ngày của đội A

Gọi y là số phần công việc làm trong 1 ngày của đội B

Vì hai đội làm 24 ngày thì xong 

Ta có phương trình

x + y= 1/24

( 24x +24y =1   (3)

Lượng công việc đội A làm trong 1 ngày gấp rưỡi đội B

Ta có phương trình

x=1,5y         (4)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
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Thay (3) vào (4): 

24. 3/2y + 24 y = 1 
[image: image20.wmf]Û

 36y + 24y = 1  
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 y = 1/60 
Thay   y = 1/60 vào (3) ta tìm được: x = 1/40 

Vậy thời gian hoàn thành công việc: 

Đội A là 40 (ngày )                                                       Đội B là 60 (ngày)


	

	Hoạt động 3: Củng cố (5 phút).

	-Nhấn mạnh cho học sinh về tính đặc trưng của từng loại toán, từ đó có sự phân tích thích hợp và chính xác.( Chiếu trên máy)
	-Nghe và ghi nhớ.


	

	Hoạt động4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)

	Dặn dò: Về nhà làm bài 31; 33;34/23

Nếu còn thời gian GV hướng dẫn làm bài 32.
	
	


E. Lưu ý khi sử dụn giáo án.
ĐẠI SỐ 9-Tiết  43                                    

LUYỆN  TẬP

A./ Mục tiêu:

1. Về kiến thức.

- Nhuần nhuyễn các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Biết trình bày gọn và chính xác một bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Vận dụng kiến thức môn Vật lý để làm bài tập: S= v.t ;

- Biết vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = a.b và công thức tính chu vi hình chữ nhật      P= 2(a + b).
2. Về kĩ năng.
- Kĩ năng phân tích, tổng hợp và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình, giải và trả lời nghiệm.

3. Về thái độ.

- Nghiêm túc, cẩn thận trong việc đánh giá đề bài toán, chọn và đặt ẩn_điều kiện cho ẩn, lập hệ , giải hệ và trả lời kết quả.

4. Định hướng phát triển năng lực



-  Năng lực giải quyết vấn đề;

-  Năng lực sáng tạo;

-  Năng lực giao tiếp;

-  Năng lực hợp tác;

-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

-  Năng lực tính toán.
B./ Phương tiện;

Giáo viên: Bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, thước thẳng, máy chiếu, camera,…

HS: Vở ghi, SGK, thước thẳng…

    C. Phương pháp:



- Phát hiện và giải quyết vấn đề;



- Gợi mở - vấn đáp;



- Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ;

     - Dạy học luyện tập và thực hành.

D./ Tiến trình bài dạy:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ (3 phút).

	-Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình? 

GV : Nhận xét cho điểm
	-HS lên bảng trả lời.

-HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn.


	

	Hoạt động 2: Chữa bài tập (8 phút)

	Hoạt động 2.1. Dạng bài toán làm chung công việc

	Chữa bài 33.

(máy chiếu)

-HS đọc đề bài, phân tích hướng làm.

-GV Trình bày các bước giải bài tập 33 lên bảng, HS lên bảng trình bày quan sát và ghi.

GV: nhận xét cho điểm học sinh.

GV: Dựa vào kiến thức nào để xác định điều kiện cho ẩn?


	-HS đọc đề và phân tích đề bài theo hướng dẫn của Gv.

Gọi thời gian người A làm một mình xong công việc là x; người B làm xong công việc là y (x, y>0).=> Nsuất của mỗi người là 1/x và 1/y; nsuất chung là 1/16. Ta có PT: 1/x+1/y=1/16 (1).

Người A làm 3 ngày và người B làm 6 ngày thì hoàn thành 25% công việc nên ta có PT:

3/x + 6/y = 25% =1/4 (2)

Từ (1) , (2) ta có hệ phương trình
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Với u=1/x và v=1/y. Giải hệ ta được u = 1/24 và v=1/48.

Vậy x=24; y=48.

Người A làm một mình trong 24 ngày xong công việc; người B làm trong 48 ngày xong công việc.

Lớp nhận xét 

HS: Kiến thức trong thực tế, đơn vị thời gian là số dương.
	I Chữa bài tập

Dạng bài toán làm chung công việc 

Bài 1(Bài 33 tr 24 SGK):

Gọi thời gian người A làm một mình xong công việc là x; người B làm xong công việc là y (x, y>0). Khi đó năng suất của mỗi người là 1/x và 1/y; năng suất chung là 1/16. Từ đó ta có PT: 1/x+1/y=1/16 (1).

Người A làm 3 ngày và người B làm 6 ngày thì hoàn thành 25% công việc nên ta có PT:

3/x + 6/y = 25% =1/4 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Với u=1/x và v=1/y. Giải hệ ta được

 u = 1/24 và v=1/48.

Vậy x=24; y=48.

Người A làm một mình trong 24 ngày xong công việc; người B làm trong 48 ngày xong công việc.

	Hoạt động 3: Luyện tập ( 30 phút)

	Hoạt động 3.1. Dạng toán chia phần thêm bớt tăng giảm

	Bài 34.

-Cho HS đọc đề bài.

-Cho HS lập bảng, biễu diễn các đại lượng chưa biết theo bảng và tìm lời giải.

GV: Hãy nêu đk của ẩn? Nêu căn cứ để xác định điều kiện của ẩn?

GV: Gọi HS lên bảng trình bày

GV: Nhận xét bài của HS.
	-Đọc đề bài.

-Lập bảng tìm PP làm.

Số luống

Số cy 1luống

Số cây cả vườn

Bdấu

x

y

xy

Thay đổi 1

x+8

y-3

(x+8)(y-3)

Thay đổi 2

x-4

y+2

(x-4)(y+2)

Gọi số luống lúc đầu là x, số cây trên mỗi luống là y

HS: ĐK x, y nguyên dương; x>4 và y>3.

Dựa kiến thức trong thực tế, số cây phải là số nguyên dương và dữ liệu bài toán cho : x > 4, y> 3
Khi đó số cây lúc đầu là xy

Sau khi tăng 8 luống và mỗi luống giảm 3 cây, thì số cây là (x+8)(y-3) .

Sau khi giảm 4 luống và mỗi luống tăng 2 cây, thì số cây là (x-4)(y+2) . Theo đề bài ta có hệ PT:

………….
Vậy có 50 luống và mỗi luớng 15 cây. Nên số cây cải bắp lúc đầu là 50.15 = 750 cây.

Lớp nhận xét.
	Toán về tỉ lệ chia phần thêm bớt tăng giảm

Bài 2(Bài 34 tr 24SGK):

Lời giải.

       Gọi số luống lúc đầu là x, số cây trên mỗi luống là y (x, y nguyên dương; x>4 và y>3).

     Khi đó số cây lúc đầu là xy

      Sau khi tăng 8 luống và mỗi luống giảm 3 cây, thì số cây là (x+8)(y-3) .

      Sau khi giảm 4 luống và mỗi luống tăng 2 cây, thì số cây là (x-4)(y+2) . 

Theo đề bài ta có hệ PT:

……….
     Vậy có 50 luống và mỗi luớng 15 cây. Nên số cây cải bắp lúc đầu là 50.15 = 750 cây.



	Hoạt động 3.2. Dạng toán  chuyển động


	GV: Đưa đề bài trên máy chiếu

GV: Bài toán thuộc loại toán nào? Có mấy đại lượng và công thức liên hệ giữa các đại lượng?

GV: Có mấy đối tượng tham gia bài toán?

GV: Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

GV: Đưa phần tóm tắt trên máy chiếu và cùng học sinh phân tích tìm lời giải.

Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm, 2 HS thành 1 nhóm làm ra phiếu học tập.

GV: Đưa ra đáp án và biểu điểm.

GV: Nhận xét bài làm của HS trên máy chiếu và chú ý cho học sinh cách trình bày.
	HS: đọc đề bài

HS: Toán chuyển động, có 3 đai lượng: quãng đường, vận tốc, thời gian. S= v.t

HS: 2 đối tượng

HS: Tóm tắt bài toán.

HS hoạt động theo nhóm, 2 HS thành 1 nhóm làm ra phiếu học tập.
HS: Đổi bài chấm theo đáp án.

Lớp nhận xét


	Bài 3(Bài 48 SBT Tr11)

Bài làm

Gọi vận tốc của xe khách là x ( km/h )

Vận tốc của xe hàng là y (km/h)

ĐK : x>y>0

Lần đầu hai xe đi ngược chiều:

quãng đường xe khách đi là 
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x (km)

Quãng đường xe hàng đi là y(km)

Khi 2 xe gặp nhau tổng quãng đường 2 xe 

đi được bằng quãng đường Sài Gòn – Dầu  Giây nên ta có phương trình: 
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Lần sau, hai xe đi cùng chiều:sau 13 giờ 

gặp nhau nên:

Quãng đưỡng xe khách đi là 13x (km)

Quãng đường xe hàng đi là 13 y (km)

Khi 2 xe đuổi kịp nhau hiệu quãng đường 2 xe đi 

được bằng quãng đường Sài Gòn – Dầu  Giây

nên ta có phương trình:

13x – 13y = 65 ( x – y = 5 (2) 

Từ (1), (2) ta có hpt
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Giải hpt ta được x = 50 (t/m), y = 45 (t/m)

Vậy vân tốc của xe khách là 50 km/h, vận tốc của xe hàng là 45 km/h

	Hoạt động 3.3. Dạng toán  có nội dung hình học

	Bài tập 4. Trên một thửa đất hình chữ nhật có chu vi là 112 m, người ta làm một vườn cây cảnh có con đường đi xung quanh có bề rộng 2m (Hình vẽ) thì mảnh vườn có chiều dài hơn chiều rộng là 8m. Tính các kích thước và diện tích của phần đất để trồng cây.

	Gv : Đưa nội dung bài toán trên màn chiếu

GV :dùngphương pháp gợi mở - vấn đáp để tìm ra lời giải bài toán

GV:  Hãy xác định ẩn và đặt đk cho ẩn? 

GV : Biết c. dài hơn chiều rộng 8 nên ta có pt nào ?

GV : Khi đó chiều rộng,chiều dài mảnh đất là bao nhiêu ?

GV : Khi đó chu vi mảnh đất hình chữ nhật là bao nhiêu ? ta có pt nào ?

GV : Yêu cầu học sinh về nhà làm bài.

GV : Để làm bài toán trên ta phải vận dụng những đơn vị kiến thức nào ?
	HS : đọc  đề bài và tóm tắt bài toán.

C. dài

c.rộng

Chu vi

Mảnh đất

x + 4

y + 4

112

Mảnh vườn

x 

y 

Gọi chiều dài mảnh vườn là x (m), chiều rộng mảnh vườn là y (m) (x>0,y>0)

HS : x – y = 8

HS : Vì xung quanh làm đường đi rộng 2 mét nên ta có chiều dài , chiều rộng mảnh đất là x + (m) và y+ 4 (m)

Chu vi mảnh đất hcn là 

2[(x+4)+ (y+ 4)] và ta co pt 

2[(x+4)+ (y+ 4)] =112.

Nên ta có hệ phương trình.
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HS : Vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = a.b và công thức tính chu vi hình chữ nhật C= 2(a+b).
	Bài tập 4
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	Hoạt động 3: Củng cố (2 phút)

	GV : Lưu ý cho học sinh những kiến thức liên quan đến các dạng toán đã luyện ( máy chiếu)
	HS : nghe GV chốt lại các dạng toán đã học và những lưu ý kho làm các dạng toán này.
	

	Hoạt động 5: Hướng dẫn học ở nhà (2 phút).

	Về nhà làm các bài tập 37,38 , 39SGK, bài tập 44,45 SBT .

Làm tiếp bài tập 4.


E. Lưu ý khi sử dụn giáo án.

Đại số 9-Tiết  44 
LUYỆN TẬP
A./ Mục tiêu:

1. Về kiến thức.

- Một lần nữa học sinh được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình, thấy được ưu khuyết điểm của PP giải bằng lập hệ phương trình với giải bằng lập phương trình.

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức của các môn học: Lý , Hóa vào làm bài tập.

 + Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

      C% =
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2. Về kĩ năng.

- Kĩ năng phân tích, tổng hợp và tìm mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình, giải và trả lời nghiệm.

- Có kĩ năng trình bày sản phẩm của nhóm mình.

3. Về thái độ.

- Nghiêm túc, cẩn thận trong việc đánh giá đề bài toán, chọn và đặt ẩn_điều kiện cho ẩn, lập hệ , giải hệ và trả lời kết quả.

4. Định hướng phát triển năng lực



-  Năng lực giải quyết vấn đề;

-  Năng lực sáng tạo;

-  Năng lực giao tiếp;

-  Năng lực hợp tác;

-  Năng lực sử dụng ngôn ngữ;

-  Năng lực tính toán.
B./ Phương tiện;

Giáo viên: Bài dạy, SGK, SGV, phiếu học tập, thước thẳng, máy chiếu, camera,…

HS: Vở ghi, SGK, thước thẳng, sản phẩm của các nhóm…

     C. Phương pháp:



- Phát hiện và giải quyết vấn đề;



- Gợi mở - vấn đáp;



- Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ;

     - Dạy học luyện tập và thực hành.

D./ Tiến trình dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Luyện tập (25 phút)

	Dạng toán liên quan  lí , hóa,..

	Bài tập 1: Người ta đổ 200 gam nước vào một  dung dịch chứa 40 gam muối thì nồng độ của dung dịch giảm đi 10%. Tính khối lượng nước có trong dung dịch ban đầu và khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước vào?

	-Cho HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán.

GV: Sử dụng phương pháp : Phát hiện và giải quyết vấn đề; Gợi mở - vấn đáp:

GV: Nội dung bài toán có liên quan đến kiến thức của bộ môn nào? 

GV: Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

GV: Để xác định nồng độ một chất ta cần xác định đại lượng nào? và dựa vào công thức nào?

GV: Để xác định khối lượng nước có trong dd ta dựa vào công thức nào? 

GV:  Hãy xác định ẩn và đặt đk cho ẩn? 

GV: Dựa vào dữ kiện bài toán và kiến thức bộ môn Hóa vừa nêu hãy thiết lập hpt

GV: Gọi HS lên bảng trình bày bài làm.

GV: Nhận xét cho điểm học sinh.
	- HS đọc đề và tóm tắt bài toán.

HS: Nội dung bài toán liên quan đến môn Hóa học.

HS : Bài toán cho biết 1 dd có chứa 40 gam muối, sau khi đổ thêm 200 gam nước vào thì  nồng độ giảm đi 10%.

Bài toán yêu cầu : tính khối lượng nước có trong dd ban đầu và khối lượng dd lúc sau. 

HS: Khối lượng dd và khối lượng chất tan. 

      C% =
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HS: Gọi khối lượng của dd lúc đầu là: x gam

Khối lượng của dd sau khi đổ thêm nước vào là y gam

ĐK: x > 40, y > 240

HS : Thảo luận theo nhóm thiết lập hệ phương trình.

1HS : lên bảng làm bài

Lớp nhận xét.
	Bài tập 1 
Bài làm

Gọi khối lượng của dd lúc đầu là: x gam

Khối lượng của dd sau khi đổ thêm nước vào là y gam

ĐK: x > 40, y > 240

Theo bài ra ta có phương trình:  y -  x = 200 (1)

Nồng độ dung dịch lúc đầu là 
[image: image32.wmf]40
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Nồng độ dung dịch sau khi đổ thêm nước là 
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Vì nồng độ giảm đi 10% nên ta có phương trình:
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Từ (1), (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image37.wmf]200

404010

100

-=

ì

ï

í

-=

ï

î

yx

xy


Giải hpt ta được x = 200 (t/m), y = 400 (t/m)

Do đó, khối lượng dung dịch ban đầu là : 200 gam

Vậy khối lượng nước có trong dung dịch lúc đầu là 200 - 40 = 160 gam ;

Khối lượng dd sau khi đổ thêm nước vào là 400 gam.

	Bài tập 2: Thau là hợp kim của đồng và kẽm. Hỏi trong miếng thau có khối lượng 124,5g chứa bao nhiêu gam dồng và kẽm, biết rằng khối lượng riêng của đồng là 8900kg/m3 ; của kẽm là 7100 kg/m3 ; của thau là 8300 kg/m3.

	GV: Đưa đề bài trên máy chiếu

GV: Nội dung bài toán liên quan đến môn học nào? Nên công thức tính khối lượng riêng?

GV: Bài toán cho biết gì?

Yêu cầu gì?

GV- HS lập bảng tóm tắt và đưa ra hệ phương trình ( máy chiếu)

GV: Yêu cầu HS làm ra phiếu học tập cá nhân.

GV: Đưa ra đáp án biểu điểm, yêu cầu học sinh chấm bài theo đáp án.
	HS: Đọc đề bài

HS: Nội dung bài toán liên quan đến môn Vật lý.

HS: 
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Trong đó :

D : là khối lượng riêng của kim loại,

m là khối lượng,

V : là thể tích của kim loại.

HS : tóm tắt bài toán.

HS : Làm ra phiếu học tập cá nhân.

HS : đổi bài chấm theo đáp án.


	Bài tập 2: Bài làm

Gọi khối lượng của đồng có trong 0,1245 kg thau là x (kg)

khối lượng của kẽm có trong 0,1245 kg thau là y (kg)

ĐK : 0 <x, y < 0,1245

Do đó, ta có phương trình:

x + y = 0,1245 (1)

Thể tích của đồng là : 
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Thể tích của kẽm là : 
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Và thể tích của thau là : 
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Do đó, ta có phương trình :
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Từ (1), (2) ta có hpt : 
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Giải hệ ta được x = 0,089 (t/m), y = 0,0355 (kg)

Vậy trong miếng thau có 89g đồng và 35 g kẽm.

	Dạng toán phần trăm

	Bài tập 3:  Dân số của một tỉnh là 420 000.  Nếu sau một năm dân số của nội thành tăng 0,8% và dân số của ngoại thành tăng 1,1% thì sau một năm dân số của toàn tỉnh tăng 1%. Hãy tìm dân số của nội thành và dân số của ngoại thành của tỉnh đó vào thời điểm hiện tại.

	GV: Đưa nội dung bài toán trên máy chiếu.

GV: Bài toán cho biết gì? Yêu cầu gì?

GV: Điền nội dung bài toán cho vào bảng.

Yêu cầu học sinh chọn ẩn và thiết lập các phương trình và đưa ra hệ phương trình. 

GV: Thống nhất cách làm và yêu cầu HS về nhà làm bài.
	HS: Đọc đề bài

HS: Bài toán cho biết:

Dân số cả tỉnh 420000

Sau 1 năm:

+ Nội tỉnh tăng thêm 0,8%

+ Ngoại tỉnh tăng thêm 1,1%

+ Cả tỉnh tăng thêm 1%

Tính dân số nội tỉnh, ngoại tỉnh hiện tại.

Nội

tỉnh

Ngoại

tỉnh

Cả

tỉnh

Dân số hiện tại

x

y

420000

D.số sau 1 năm tăng thêm
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HS: Thiết lập hpt
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HS: về nhà trình bày lời giải.
	Bài tập 3: 



	Hoạt động 2 : Các nhóm trình bày sản phẩm (12 phút)

	GV: Gọi đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình

Yêu cầu mỗi nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình trong thời gian 2 phút.
	Đại điện các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm: trình chiếu trên màn chiếu.

Lớp nhận xét cho ý kiến
	

	Hoạt động 3. Củng cố (6 phút)

	GV: Nhận xét đánh giá sản phẩm của các nhóm. Nhận xét sự tham gia đóng góp, nghiên cứu của từng thành viên trong mỗi nhóm.

Cho điểm sản phẩm của mỗi nhóm.

GV: Yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập htp và các dạng bài  toán cơ bản

Gv: Đưa trên máy chiếu  và lưu ý cho HS những kiến thức liên quan đến từng dạng toán và kĩ năng làm bài…..
	HS: Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và đưa ra các dạng toán .


	

	Hoạt động 4. Hướng dẫn học ở nhà (2 phút)

	Xem lại các dạng toán đã luyện.

Làm bài tập: 41, 47,50 SBT
	
	


E. Lưu ý khi sử dụng giáo án.

Chương III.  THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

1. Mục đích của thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học.

2. Nội dung, tổ chức thực nghiệm.

 a. Nội dung thực nghiệm

+ Thực nghiệm việc tổ chức rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho HS lớp 9 theo quy trình đã được xây dựng và được đề xuất qua các bài giảng.

+ Chú trọng rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho HS thông qua việc giải các chuyên đề, đồng thời rèn luyện cho HS các kĩ năng thực hành giải toán từ các bài toán đơn giản đến nâng cao dần dần, biết cách phân tích đề toán để tìm cách giải, sau đó tổng hợp lại thành lời giải cho bài toán.

+ Nội dung thực nghiệm từng tiết học được biên soạn thành giáo án lên lớp trên cơ sở sách giáo khoa toán 9 ( tập 1 và 2) hiện hành và bổ sung thêm một số kiến thức liên quan để rèn luyện các phẩm chất trí tuệ cho HS.

+ Thực nghiệm tôn trọng và tuân theo phân phối chương trình, nội dung SGK hiện hành. Bài tập được lựa chọn phù hợp với đối tượng và mục đích đề ra. Mỗi tiết soạn chỉ ứng với một tiết dạy ở trường THCS theo quy định của chương trình. Đáp ứng yêu cầu, kiến thức, kỹ năng cơ bản cần trang bị cho HS.

b. Tổ chức thực nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện với học sinh khối 9 các năm học 2014 - 2015 tại trường THCS Nam Hoa.

3. Kết quả đạt được
      3.1. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

a. Cách thức kiểm tra:

- Kiểm tra sản phẩm của học sinh.

- Tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra viết 15 phút.

b. Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Về sản phẩm của học sinh:

 + Nội dung: Đảm  bảo nội dung theo yêu cầu.

 + Hình thức: Trình bày khoa học.

 + Ứng dụng CNTT: Sản phẩm được làm trên phần mềm Microsoft Word và biết thiết kế sản phẩm trên phần mềm Microsoft PowerPoint; 

 + Trình bày: Mỗi nhóm trình bày sản phẩm trong thời gian 2 phút.

 + Sáng tạo: Khả năng giải bài tập theo cách ngắn gọn, đề xuất các bài toán mới liên quan thực tiễn và các môn học khác, trình bày sản phẩm khoa học,…
- Về bài kiểm tra viết 15 phút .

 + Kiến thức: nắm vững được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và vận dụng vào làm bài toán.

 Nắm vững các phương pháp giải hệ phương trình để vận dụng làm bài tập.

 Nhận dạng được loại bài tập để xác định các kiến thức liên quan đến bài toán , gọi ẩn đặt điều kiện thích hợp cho ẩn và xây dựng các bước làm.

+ Kĩ năng: Bài làm trình bày ngắn gọn rõ ràng, thể hiện được rõ các bước. Hình thức trình bày khoa học.

        3.2. Các sản phẩm của học sinh

a) Về các sản phẩm của học sinh.

- Sản phẩm của học sinh được trình bày bằng văn bản theo các phần:

 1. Tóm kiến thức cần nhớ: các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

 2. Loại bài tập giải bài bài toán bằng cách lập phương trình được giao nghiên cứu ( mỗi nhóm hai loại): 

 + Kiến thức liên quan đến bài toán, loại toán: kiến thức về Toán học, Vật lý, Hóa học, kiến thức liên quan đến thực tiễn,…
 + Trình bài làm và các bài toán đề xuất.

- Sản phẩm của học sinh được trình bày trên PowerPoint theo các phần: Các nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm mình bằng trình chiếu theo các nội dung như sẩn phẩm trình bày bằng văn bản

b. Minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học.

- Kết quả học tập của học sinh

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM

	1
	Trần Tuấn Đạt
	9
	13
	 Triệu Văn Hiệp
	9

	2
	Nguyễn Thị Định
	5
	14
	Triệu Thị Thùy Ninh
	6

	3
	Phạm Thanh Hải
	8
	15
	Phạm Đức Tiệp
	7

	4
	Đặng Thu Hằng
	9
	16
	Đặng T Bích Ngọc
	10

	5
	Vũ Thị Thanh Huế
	8
	17
	Triệu Thị Hương Nhài
	7

	6
	Nguyễn Mạnh Hùng
	7
	18
	Nguyễn Văn Quang
	9

	7
	Lưu Mạnh Hùng
	5
	19
	Lê Thị Thương
	8

	8
	Đặng Thị Ngọc Huyền
	8
	20
	Phạm Văn Tú
	7

	9
	Nguyễn T T Huyền
	7
	21
	Đặng Thu Trang
	4

	10
	Đoàn Thị Hương
	10
	22
	Triệu Thị Huyền Trang
	10

	11
	Vũ Thị Thu Hương
	7
	23
	Nguyễn Minh Trường
	10

	12
	Vũ Ngọc Mai Hiên
	8
	24
	Nguyễn Thanh Tùng
	8


· Phân tích kết quả học tập của học sinh
	Sĩ số 
	Điểm <5
	Điểm 
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 5
	5
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Điểm < 7
	7
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Điểm < 9
	Điểm 
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 9

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	24
	1
	4,2
	23
	95,8
	3
	12,5
	12
	50,0
	8
	33,3


4. Kết luận: 

- Với việc dạy học theo chủ đề góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong trường THCS.

- Học sinh học tập tích cực chủ động hơn, không còn ngại khó trước mỗi bài toán có lời văn mà còn ham thích làm các bài toán có lời và nghiên cứu khai thác, đề xuất thêm các bài toán mới.

- Học sinh được phát huy hết khả năng của mình trong hoạt động học tập tập thể, tạo động lực tích cực trong học tập.

- Học sinh biết vận dụng các kiến thức môn học khác như môn Lý, Hóa vào giải toán. 

- Học sinh thấy được toán học gắn liền với thực tiễn và các môn học khác.

- Dạy học theo dự án giúp học sinh tiếp cận kiến thức không chỉ từ người thầy và sách giáo khoa mà còn biết tự học trên internet, tạp chí,...
- Dạy học theo dự án giúp cho học sinh ứng dụng công nghệ thông tin và dạy học và nâng cao trình độ công nghệ của bản thân.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận chung

Sáng kiến kinh nghiệm “Phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua hoạt động dạy học theo chủ đề tích hợp trong trường THCS”  đã thu được một số kết quả sau:

1. Trình bày tổng quan về phương pháp dạy học theo dự án.
2. Khát quát về phẩm chất, năng lực của chương trình giáo dục cấp THCS.
3. Đề xuất một một dự án dạy học theo chủ đề tích hợp.

4. Kết quả thực nghiệm cho phương án đề xuất và chứng tỏ tính hiện thực, tính khả thi của việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào trường THCS.
Sáng kiến kinh nghiệm này được viết dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, có kết hợp với một số kinh nghiệm của các thầy cô giáo khác mà tôi đã học tập được cùng với giáo trình về phương pháp dạy học toán. Việc áp dụng SKKN này vào thực nghiệm giảng dạy góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, giúp giáo viên đề xuất được các dự án dạy học theo chủ đề; giúp học sinh phát triển được các phẩm chất năng lực trí tuệ, phát huy được khả năng của bản thân, tạo hứng thú và sự hưng phấn trong quá trình học. 



Trong thực tế giảng dạy, hình thức dạy học theo dự án đã lôi cuốn được cả các học sinh yếu kém vào các hoạt động học tập, giúp các em lấy lại sự tự tin và niềm say mê học; giúp cho học sinh khá, giỏi tiếp cận các bài toán khó một cách nhẹ nhàng và đầy hào hứng; giúp học sinh tự tìm tòi, mò mẫm và sáng tạo… Qua đó thực hiện tốt định hướng đổi mới PPDH như trong Nghị quyết số 29 NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Điều 24.2 trong Luật Giáo dục đã ghi. 
II. Một số đề xuất và kiến nghị


Để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm “Phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua hoạt động dạy học theo chủ đề tích hợp trong trường THCS”  vào thực tế giảng dạy một cách có hiệu quả, tôi có một số kiến nghị như sau:

   - Giáo viên phải nắm vững được khái niệm các đặc điểm và cách thức tổ chức dạy học theo dự án.

   - Xây dựng các dự án dạy học theo chủ đề, tham khảo SGK, SBT, sách tham khảo và đề tuyển sinh vào THPT,…

    - Giáo viên là người góp phần quyết định trong việc thực hiện có chất lượng hoạt động dạy và học. Do đó để nâng cao hiệu quả dạy học đòi hỏi mỗi giáo viên cần thực hiện triệt để việc đổi mới phương pháp dạy học, cần tạo ra không khí thật thoải mái, tự nhiên mà ở đó học sinh có điều kiện bộc lộ hết khả năng của mình. Các em biết tự mình vươn lên để chiếm lĩnh tri thức. Từ đó mới rèn luyện được các phẩm chất trí tuệ của học sinh và thực sự đào tạo được nhân tài cho đất nước.

   - Ban giám hiệu, tổ chuyên môn trong các nhà trường cần nâng cao các buổi sinh hoạt chuyên môn. Cần tạo ra môi trường mà ở đó giáo viên có thể tự giác trao đổi bàn bạc, phổ biến kinh nghiệm về chuyên môn.

   -  Các nhà trường cần tổ chức các phong trào thi đua đổi mới PPDH nhằm khích lệ giáo viên tích cực đúc rút các sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy các môn học. Tổ chức phổ biến những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, khắc phục được những vướng mắc, khó khăn trong những giờ học toán.

    - Để phát huy được các phẩm chất trí tuệ của học sinh trong các giờ học cần nâng cao hiệu quả và chất lượng các đồ dùng, thiết bị dạy học và hỗ trợ của công nghệ thông tin: máy trình chiếu, các phần mềm toán học,…Do đó, đòi hỏi mỗi người giáo viên không những nâng cao trình độ chuyên môn mà còn phải cần nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học.

      Trên đây là những kinh nghiệm về “Phát triển các phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua hoạt động dạy học theo chủ đề tích hợp trong trường THCS”  đã được bản thân đúc rút và áp dụng vào giảng dạy. Qua đó đã đem lại hiệu quả cao trong việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy học, rèn luyện được các phẩm chất trí tuệ cho học sinh,...qua đó phát triển được các phẩm chất, năng lực của học sinh. Nhưng chắc chắn sẽ còn những vấn đề cần trao đổi và bổ sung rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của các cấp chỉ đạo chuyên môn và các bạn đồng nghiệp. 

Xin trân trọng cảm ơn!







Nam Trực, ngày 20 tháng 04 năm 2015
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